Phụ lục 1. Mẫu Giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận

nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững

(Ban hành kèm theo Quyết định  56/2008/QĐ-BNN ngày  29  tháng  4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 

Kính gửi: (1) 

	        Căn cứ theo Quy chế kiểm tra, chứng nhận nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-BNN ngày…….. của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	Tên cơ sở, vùng nuôi:

	Địa chỉ cơ sở, vùng nuôi:

	Tên người đại diện:

	Số điện thoại:
	Fax:

	Đối tượng nuôi:

	Hình thức nuôi: 



	Diên tích, số ao /lồng /bè: (2)

Mã số các ao /lồng /bè: (3)

Sản lượng dự kiến thu hoạch (kg):

	Sau thời gian….. tháng áp dụng và đối chiếu các quy định điều kiện nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững với điều kiện thực tế của cơ sở nuôi, đề nghị cơ quan tiến hành kiểm tra và công nhận cho cơ sở nuôi của chúng tôi đạt (4): 

         ( BMP                                           ( GAqP                                              ( CoC

	Hồ sơ gửi kèm (đối với đăng ký kiểm tra lần đầu):

□ Bản thuyết minh về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, dụng cụ và nhân lực(5);

□ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng sản xuất;

Hồ sơ gửi kèm (đối với đăng ký kiểm tra lại):

□ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và nhân lực (nếu có thay đổi) (5);

□ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng sản xuất (nếu có thay đổi);

□ Báo cáo khắc phục sai lỗi (6). 


 ……, ngày….. tháng…..năm……








           Đại diện cơ sở nuôi

     




     
                (ký tên và đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

(1) Cơ quan kiểm tra hoặc cơ quan chứng nhận nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững

(2) Ghi rõ diện tích, số lượng ao /lồng /bè

(3) Ghi mã số các ao /lồng /bè nuôi đăng ký chứng nhận (mã số này do cơ sở nuôi tự quy định và phải thể hiện rõ trên sơ đồ)

(4) Chỉ đánh dấu ( vào ô BMP hoặc GAqP hoặc CoC theo nhu cầu đăng ký

(5) Theo mẫu ĐKKTCN1

(6) Theo mẫu ĐKKTCN2

Mẫu ĐKKTCN1

Bản thuyết minh về cơ sở hạ tầng (địa điểm xây dựng; thiết kế, xây dựng) trang thiết bị, dụng cụ và nhân lực áp dụng nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững

I. Thông tin chung:

1. Tên cơ sở, vùng nuôi:……………………………………………………..
2. Địa chỉ cơ sở, vùng nuôi:…………………………………………………
Số điện thoại:……………………Fax:……………………………….
3. Người đại diện (nếu cơ sở do một tổ chức làm chủ):

4. Số lượng thành viên (nếu cơ sở do một tổ chức làm chủ):

II. Tóm tắt hiện trạng:

1. Địa điểm cơ sở, vùng nuôi:

· Vị trí địa lý:

· Chất đất:

· Nguồn nước:
2. Thiết kế và xây dựng cơ sở nuôi (kèm theo bản vẽ bố trí mặt bằng):

· Tổng diện tích………
· Diện tích ao nuôi………………………..chiếm….% so với  tổng diện tích

· Diện tích ao lắng……………………...chiếm….% so với diện tích ao nuôi
· Diện tích khu vực chứa và xử lý nước thải…chiếm….% so với diện tích ao nuôi
· Diện tích khu vực chứa và xử lý bùn thải….chiếm ….% so với diện tích ao nuôi
· Kho chứa thức ăn, thuốc và chất xử lý môi trường (số lượng, kết cấu…)

· Công trình phụ trợ khác (nhà ở, nhà làm việc, nhà vệ sinh, kho chứa xăng dầu, hoá chất...)

· Mô tả hiện trạng:

+ Ao nuôi, ao lắng và bờ ao (vật liệu, kết cấu, lưới rào…)

+ Bờ kênh mương (vật liệu, kết cấu…)

+ Cống cấp, thoát (vật liệu, kết cấu…)

3. Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất

· Nêu các loại trang thiết bị dụng cụ chính

· Nhận xét về tình trạng hoạt động của thiết bị

III. Nhân sự dự kiến thực hiện Chương trình thực hành nuôi theo hướng bền vững

1. Tổng số cán bộ thực hiện Chương trình:………..người, trong đó:

· Các bộ có trình độ Đại học, Cao đẳng  trở lên:…………người; Trung cấp……..người.

· Số cán bộ được đào tạo về nuôi theo hướng bền vững ………..người.

2. Tổng số công nhân:…………………người, số công nhân được đào tạo về nuôi theo hướng bền vững là……….người.

……, ngày….. tháng…..năm……






                Đại diện cơ sở nuôi


    




   ( ký tên và đóng dấu nếu có)
Mẫu ĐKKTCN2                                                                                                 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC SAI LỖI 

I. Thông tin chung:

1. Tên cơ sở nuôi:

2. Địa chỉ cơ sở, vùng nuôi:

Số điện thoại:




Fax:

II. Tóm tắt kết quả khắc phục sai lỗi

	TT
	Sai lỗi theo kết luận kiểm tra ……. ngày………. của …………..
	Biện pháp khắc phục 
	Kết quả

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


……, ngày….. tháng…..năm……






              Đại diện cơ sở nuôi


    




     (ký tên và đóng dấu nếu có)
    Phụ lục 2. Mẫu Giấy chứng nhận đạt điều kiện nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững

(Ban hành kèm theo Quyết định 56/2008/QĐ-BNN ngày  29  tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỦA CƠ QUAN CHỨNG NHẬN (Cục hoặc Sở)

TÊN CƠ QUAN CHỨNG NHẬN
                   Số:         /GCN-TSAT

CHỨNG NHẬN


Cơ sở, vùng nuôi:


Địa chỉ:


Mã số cơ sở, vùng:  


Diện tích:

                                    Đối tượng, hình thức nuôi:


Sản lượng dự kiến (kg):

ĐẠT ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

THEO HƯỚNG BỀN VỮNG, CẤP ĐỘ ………………..










…………ngày,…….tháng……năm…….









THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỨNG NHẬN








 




(ký tên và đóng dấu)
                     Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày:

                           Và được gia hạn ở mặt sau căn cứ vào kết quả kiểm tra giám sát

GIA HẠN HIỆU LỰC

	- Ngày gia hạn:

- Diện tích:

- Sản lượng dự kiến:

- Gia hạn đến:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỨNG NHẬN
	- Ngày gia hạn:

- Diện tích:

- Sản lượng dự kiến:

- Gia hạn đến:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỨNG NHẬN

	- Ngày gia hạn:

- Diện tích:

- Sản lượng dự kiến:

- Gia hạn đến:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỨNG NHẬN
	- Ngày gia hạn:

- Diện tích:

- Sản lượng dự kiến:

- Gia hạn đến:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỨNG NHẬN


Phụ lục 3. MẪU GIẤY KHAI BÁO XUẤT XỨ

(Ban hành kèm theo Quyết định 56/2008/QĐ-BNN ngày  29 tháng   4  năm 2008 của Bộ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

GIẤY KHAI BÁO  XUẤT XỨ

(bản lưu)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

GIẤY KHAI BÁO  XUẤT XỨ

(bản gửi cơ quan chứng nhận sản phẩm)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

GIẤY KHAI BÁO  XUẤT XỨ

(bản lưu thông theo lô sản phẩm)

	Tên cơ sở, vùng nuôi:

Điạ chỉ:

Điện thoại:                              Fax:

Mã số chứng nhận cơ sở:

Ngày cấp:

Cơ quan cấp:

Tên sản phẩm:
Ngày thu hoạch:

Khối lượng (kg):

Kích cỡ:
	Tên cơ sở, vùng nuôi:

Điạ chỉ:

Điện thoại:                              Fax:

Mã số chứng nhận cơ sở:

Ngày cấp:

Cơ quan cấp:

Tên sản phẩm:
Ngày thu hoạch:

Khối lượng (kg):

Kích cỡ:
	Tên cơ sở, vùng nuôi:

Điạ chỉ:

Điện thoại:                              Fax:

Mã số chứng nhận cơ sở:

Ngày cấp:

Cơ quan cấp:

Tên sản phẩm:
Ngày thu hoạch:

Khối lượng (kg):

Kích cỡ:

	Lô sản phẩm được bán cho:
Tên cơ sở thu mua/chế biến:

Địa chỉ:

Số điện thoại:                             Fax:

Số hiệu phương tiện vận chuyển:

Tên cơ sở chế biến mua sản phẩm:
	Lô sản phẩm được bán cho:
Tên cơ sở thu mua/chế biến:

Địa chỉ:

Số điện thoại:                             Fax:

Số hiệu phương tiện vận chuyển:

Tên cơ sở chế biến mua sản phẩm:

Chúng tôi cam đoan nội dụng khai trên là đúng sự thực.
	Lô sản phẩm được bán cho:
Tên cơ sở thu mua/chế biến:

Địa chỉ:

Số điện thoại:                             Fax:

Số hiệu phương tiện vận chuyển:

Tên cơ sở chế biến mua sản phẩm:

Chúng tôi cam đoan nội dụng khai trên là đúng sự thực.

	……, ngày… tháng…năm……

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ NUÔI

(ký và ghi rõ họ tên)
	……, ngày… tháng…năm……

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ NUÔI

(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu có)
	……, ngày… tháng…năm……

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ NUÔI

(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu có)


Phụ lục 4. Mẫu Giấy đăng ký được chỉ định là cơ quan kiểm tra, cơ quan 
chứng nhận nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững

(Ban hành kèm theo Quyết định 56/2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Tên cơ quan hoặc tổ chức                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐĂNG KÝ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH LÀ CƠ QUAN KIỂM TRA, CƠ QUAN CHỨNG NHẬN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

Kính gửi: Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản 

	Tên cơ quan hoặc tổ chức: …………………………………………………………….

	Địa chỉ:………..………………………………………………………………………….

	Số điện thoại:…………………………….……
	Fax:………………………………….

Email:……………………………….

	

	Sau khi nghiên cứu kỹ các quy định về nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, đơn vị chúng tôi đăng ký được chỉ định là (1):

Bản kê khai chi tiết về điều kiện của đơn vị gửi kèm

Đề nghị quí Cục tiến hành kiểm tra đánh giá điều kiện của đơn vị chúng tôi

Thời  gian dự kiến:

         


……, ngày….. tháng…..năm……







            Thủ trưởng đơn vị


    




           ( ký tên và đóng dấu  )
(1) Ghi rõ đăng ký chỉ định là cơ quan kiểm tra hay cơ quan chứng nhận
Phụ lục 5

HỆ THỐNG MÃ SỐ CHỨNG NHẬN ÁP DỤNG 

CHO CƠ SỞ NUÔI ĐẠT BMP hoặc GAqP hoặc CoC

(Ban hành kèm theo Quyết định 56/2008/QĐ-BNN ngày  29  tháng  4  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
I. Kết cấu Mã số cơ sở nuôi được chứng nhận BMP hoặc GAqP hoặc CoC:

Mã số cơ sở nuôi được chứng nhận là một chuỗi gồm các cụm ký tự và số xxx-aa-bbb-ccccc (cách nhau bởi dấu gạch ngang), trong đó:

· Ba chữ xxx là ký hiệu tên cơ quan chứng nhận

· Hai chữ số “aa” là mã số chỉ địa phương (tỉnh, thành phố) nơi có cơ sở đó, được xác định theo mã tỉnh trong bảng mã vùng của tỉnh, thành phố thuộc Trung ương.

· Ba chữ “bbb” là mã số chỉ BMP hoặc GAqP hoặc CoC.

· Năm chữ số “ccccc” là mã số của mỗi cơ sở được cấp theo thứ tự trong từng tỉnh, thành phố thuộc trung ương; bắt đầu từ mã số 00001.

II. Bảng mã vùng của tỉnh, thành phố thuộc Trung ương (Theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam)
	TT
	Tên tỉnh 
	Mã vùng
	TT
	Tên tỉnh 
	Mã vùng

	1
	An Giang
	89
	33
	Kiên Giang
	91

	2
	Bạc Liêu
	95
	34
	Kon Tum
	62

	3
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	77
	35
	Lai Châu
	12

	4
	Bắc Cạn
	06
	36
	Lạng Sơn
	20

	5
	Bắc Giang
	24
	37
	Lào Cai
	10

	6
	Bắc Ninh
	27
	38
	Lâm Đồng
	68

	7
	Bến Tre
	83
	39
	Long An
	80

	8
	Bình Dương
	74
	40
	Nam Định
	36

	9
	Bình Định
	52
	41
	Nghệ An
	40

	10
	Bình Phước
	70
	42
	Ninh Bình
	37

	11
	Bình Thuận
	60
	43
	Ninh Thuận
	58

	12
	Cao Bằng
	04
	44
	Phú Thọ
	25

	13
	Cà Mau
	96
	45
	Phú Yên
	54

	14
	Cần Thơ
	92
	46
	Quảng Bình
	44

	15
	Đà Nẵng
	48
	47
	Quảng Nam
	49

	16
	Đắc Lắc
	66
	48
	Quảng Ngãi
	51

	17
	Đắc Nông
	67
	49
	Quảng Ninh
	22

	18
	Đồng Nai
	75
	50
	Quảng Trị
	45

	19
	Đồng Tháp
	87
	51
	Sóc Trăng
	94

	20
	Điện Biên
	11
	52
	Sơn La
	14

	21
	Gia Lai
	64
	53
	Tây Ninh
	72

	22
	Hà Giang
	02
	54
	Thái Bình
	34

	23
	Hà Nam
	35
	55
	Thái Nguyên
	19

	24
	Hà Nội
	01
	56
	Thanh Hóa
	38

	25
	Hà Tây
	28
	57
	TP.Hồ Chí Minh
	79

	26
	Hà Tĩnh
	42
	58
	Thừa Thiên Huế
	46

	27
	Hải Dương
	30
	59
	Tiền Giang
	82

	28
	Hải Phòng
	31
	60
	Trà Vinh
	84

	29
	Hậu Giang
	93
	61
	Tuyên Quang
	08

	30
	Hòa Bình
	17
	62
	Vĩnh Long
	86

	31
	Hưng Yên
	33
	63
	Vĩnh Phúc
	26

	32
	Khánh Hòa
	56
	64
	Yên Bái
	15


III. Ví dụ:

1. Cơ sở nuôi tôm sú được Trung tâm vùng 4 chứng nhận nuôi theo hướng bền vững mức GAqP đầu tiên ở tỉnh Bến Tre sẽ có mã số: TT4-83-GAqP-00001
2. Cơ sở nuôi tôm sú được Sở NN&PTNT Bến Tre chứng nhận nuôi theo hướng bền vững mức BMP đầu tiên ở tỉnh Bến Tre sẽ có mã số: SNN-83-BMP-00001
3. Cơ sở nuôi cá tra được Trung tâm vùng 4 chứng nhận theo hướng bền vững mức CoC đầu tiên ở tỉnh Bến Tre sẽ có mã số: TT4-83-CoC-00001
5
1

